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	2. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
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	3. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
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	4. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
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	5. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	

	

	

	
1
	
	

	
1

	Tổng số
	      6        
	
	       2       
	
	     2      
	
	10








Đề 2
	Nội dung kiến thức
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	  Điểm

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
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	TL
	

	1. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
	

	


	

	
	
	
2

	
2

	2. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	

	

	

0,5
	
	
	
	
0,5

	3. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	
1,5
	
	

0,5
	
	
	
	
2

	4. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
1,5
	
3
	
	

	
	
	
4,5

	5. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	

	

	

	
1
	
	

	
1

	Tổng số
	      6        
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	     2      
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TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN  ĐỊA LÍ 6
                                                             Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 1                                                                                Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Chọn đáp án đúng: 
Câu 1: Trục Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng một góc:
A. 66030’		B. 66o32’	           C. 66033’		     D. 66035’
Câu 2: Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, có đêm là do:
A. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
C. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.
D. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông.
Câu 3: Bề mặt Trái Đất được chia ra thành bao nhiêu khu vực giờ?
A. 20		         B. 22			  C. 24			D. 26
Câu 4: Thời gian Trái Đất quay hết một vòng xung quanh Mặt Trời là:
A. 366 ngày	         B. 24h		            C. 360 ngày		D. 365 ngày 6 giờ
Câu 5: Ngày hạ chí là ngày:
A. 21/3			B. 22/6		   C. 23/9		         D. 22/12
Câu 6: Hệ quả nào sau đây  không phải là của vận động Trái Đất tự quay quanh Mặt Trời?
A. sinh ra 24 khu vực giờ khác nhau trên Trái Đất. 
B. sinh ra 4 mùa trong năm. 
C. ở hai miền cực số ngày có ngày, có đêm dài suốt 24h thay đổi theo mùa.
D. sinh ra hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.
Câu 7: Cấu tạo bên trong Trái Đất gồm mấy lớp?
A. 2		       B. 3		          C. 4		                D. 5
Câu 8: Lớp vỏ Trái Đất chiếm bao nhiêu % thể tích của Trái Đất?
A. 15%		       B. 16%		         C. 12%		      D. 11%
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu 1: Trình bày đặc điểm sự vận động Trái Đất tự quay quanh trục và hệ quả của sự vận động ? ( 3điểm )
Câu 2:   Xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C,D trên hình. ( 2 điểm )
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      Câu 3: Tại sao nói: “Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau”? ( 1 điểm )

TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN  ĐỊA LÍ 6
                                                             Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 2                                                                                Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Chọn đáp án đúng: 
Câu 1: Trái đất quay xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình:
A. elip gần tròn.		B. tròn.	 		C. elip.		         D. thoi.
Câu 2: Thời gian Trái Đất quay hết một vòng xung quanh trục là:
A. 366 ngày.	           B. 24h		 C. 360 ngày.		D. 365 ngày 6 giờ.
Câu 3: Hệ quả nào sau đây không phải là của vận động Trái Đất tự quay quanh trục?
A. sinh ra 24 khu vực giờ khác nhau trên Trái Đất. 
B. sinh ra 4 mùa trong năm. 
C. làm lệch hướng chuyển động của mọi vật trên bề mặt Trái Đất.
D. sinh ra hiện tượng ban ngày, ban đêm kế tiếp luân phiên nhau.
Câu 4: Ngày đông chí là ngày:
A. 21/3			 B. 22/6		   C. 23/9		        D. 22/12
Câu 5: Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo, quanh năm lúc nào cũng có:
A. ngày đêm dài ngắn như nhau                  B. ngày dài hơn đêm
C. ngày ngắn hơn đêm                                D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Lớp vỏ Trái Đất có mấy địa mảng chính ?
A. 5		          B. 6		            C.7		                  D.8
Câu 7: Lớp trung gian có độ dày:
A. 2000 km	B.  3000 km		C. gần 2000 km	D. gần 3000 km 
Câu 8: Lớp vỏ Trái Đất chiếm bao nhiêu % khối lượng của Trái Đất ?
A. 15%		B. 16%		C. 1%		D. 11%
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu1: Trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất? Nêu vai trò của lớp vỏ đối với đời sống con người? ( 3 điểm )
Câu 2: Xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C,D trên hình. ( 2 điểm )
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       Câu 3: Tại sao nói: “Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau”? ( 1 điểm )
Đáp án và biểu điểm  
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN  ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM  ( 4 điểm )
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm:
	1 - C
	2 - B
	3 - C
	4 - D

	5 - B
	6 - A
	7 - C
	8 - A


II.  TỰ LUẬN  ( 6 điểm )
Câu 1: Đặc điểm sự vận động Trái Đất tự quay quanh trục và hệ quả của sự vận động:
- Đặc điểm vận động: ( 1,5 điểm )
+ Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033’
+ Hướng quay: từ Tây sang Đông
+ Thời gian tự quay xung quanh trục: 24h
-  Hệ quả của vận động: ( 1,5 điểm )
+ Sinh ra 24 khu vực giờ khác nhau trên Trái Đất
+ Sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất
+  Làm lệch hướng chuyển động của mọi vật trên bề mặt Trái Đất.
Câu 2: Tọa độ địa lí các điểm:
Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	10oT			20oĐ			20oT			0o
   A			    B			  C			    D
10oB			0o			10oN			10oN
Câu 3: Nói: “Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau” vì:
- Nội lực là những lực sinh ra từ bên trong Trái Đất, thường làm cho bề mặt đất gồ ghề.
- Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất, làm san bằng, hạ thấp địa hình.



Đáp án và biểu điểm
[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN  ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM  ( 4 điểm )
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	1 - A
	2 - B
	3 - B
	4 - D

	5 - A
	6 - C
	7 - D
	8 - C


II.  TỰ LUẬN  ( 6 điểm )
Câu 1: Đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất, vai trò của lớp vỏ đối với đời sống con người:
- Đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất:
+ Được cấu tạo bởi các loại đá rắn chắc.
+ Vỏ Trái Đất rất mỏng, chỉ chiếm 15% về thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất.
- Vai trò của lớp vỏ đối với đời sống con người: Có vai trò rất quan trọng.
+ Là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như: không khí, nước, sinh vật,…
+ Là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
Câu 2: Tọa độ địa lí các điểm:
Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	30oT			10oĐ			10oĐ			20oĐ
   A			    B			  C			    D
10oB			10oB			0o			10oN
Câu 3: Nói: “Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau” vì:
- Nội lực là những lực sinh ra từ bên trong Trái Đất, thường làm cho bề mặt đất gồ ghề.
- Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất, làm san bằng, hạ thấp địa hình.


6

